Xuất khẩu hàng hoá tháng 3 và quí I năm 2008
	
	
	
	
	
	
	Nghìn tấn, triệu USD

	 
	 
	Thực hiện
02 tháng
năm 2008
	 
	Ước tính
tháng 3
năm 2008
	 
	Cộng dồn
quí I
năm 2008
	 
	Quí I năm
2008 so với cùng
kỳ năm 2007 (%)

	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lượng
	Trị giá
	 
	Lượng
	Trị giá
	 
	Lượng
	Trị giá
	 
	Lượng
	Trị giá

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG TRỊ GIÁ
	
	8326
	
	
	4700
	
	
	13026
	
	
	122,7

	
	Khu vực kinh tế trong nước
	3405
	
	
	1966
	
	
	5371
	
	
	114,6

	
	Khu vực có vốn đầu tư NN
	
	4921
	
	
	2734
	
	
	7655
	
	
	129,2

	
	    Dầu thô
	
	1661
	
	
	954
	
	
	2615
	
	
	148,1

	
	    Hàng hoá khác
	
	3260
	
	
	1780
	
	
	5040
	
	
	121,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MẶT HÀNG CHỦ YẾU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dầu thô  
	2280
	1661
	
	1216
	954
	
	3496
	2615
	
	90,1
	148,1

	
	Than đá
	3127
	145
	
	1600
	75
	
	4727
	220
	
	58,9
	89,3

	
	Dệt, may
	
	1270
	
	
	650
	
	
	1920
	
	
	120,2

	
	Giày dép
	
	709
	
	
	330
	
	
	1039
	
	
	116,1

	
	Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù
	
	111
	
	
	60
	
	
	171
	
	
	126,8

	
	Điện tử, máy tính
	
	352
	
	
	180
	
	
	532
	
	
	116,8

	
	Sản phẩm mây tre, cói, thảm
	
	36
	
	
	22
	
	
	58
	
	
	106,4

	
	Sản phẩm gốm sứ
	
	65
	
	
	40
	
	
	105
	
	
	116,3

	
	Sản phẩm đá quý và KL quý
	
	30
	
	
	17
	
	
	47
	
	
	110,1

	
	Dây điện và cáp điện
	
	150
	
	
	80
	
	
	230
	
	
	124,8

	
	Sản phẩm nhựa
	
	123
	
	
	70
	
	
	193
	
	
	135,1

	
	Xe đạp và phụ tùng xe đạp
	
	16
	
	
	9
	
	
	25
	
	
	93,4

	
	Dầu mỡ động, thực vật
	
	14
	
	
	6
	
	
	20
	
	
	414,6

	
	Đồ chơi trẻ em
	
	12
	
	
	5
	
	
	17
	
	
	120,4

	
	Mỳ ăn liền
	
	14
	
	
	8
	
	
	22
	
	
	124,3

	
	Gạo
	459
	190
	
	400
	176
	
	859
	366
	
	105,3
	142,6

	
	Cà phê
	248
	465
	
	150
	330
	
	398
	795
	
	74,2
	102,7

	
	Rau quả
	
	54
	
	
	30
	
	
	84
	
	
	111,3

	
	Cao su
	83
	189
	
	40
	92
	
	123
	281
	
	90,0
	117,9

	
	Hạt tiêu
	10
	33
	
	6
	22
	
	16
	55
	
	94,0
	127,8

	
	Hạt điều
	20
	98
	
	10
	45
	
	30
	143
	
	115,2
	137,0

	
	Chè
	14
	19
	
	7
	8
	
	21
	27
	
	104,3
	142,9

	
	Sản phẩm gỗ
	
	441
	
	
	250
	
	
	691
	
	
	121,3

	
	Thủy sản 
	
	497
	
	
	300
	
	
	797
	
	
	111,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


